
BOP DATA   ·   P U B L I C  S T R U C T U R E D  DATA

Giá phân bón urê và DAP
vn.gia.nguyen-lieu-hang-hoa-cong-nghiep.gia-phan-bon-ure-va-dap
Snapshot giá ngày 25/09/2026 của các mặt hàng urê và DAP được niêm yết trong bảng giá; giá theo 
bao, với sản phẩm và dải giá đúng như nguồn công bố.

Version 2026.11.12-r52af404646   ·   Cập nhật 2026-11-12   ·   Chính sách cập nhật daily

ĐIỂM NỔI BẬT

GIÁ DAP ĐÌNH VŨ

840.000–
870.000đồng/bao
Tây Nam Bộ, 12/11/2026

GIÁ DAP HỒNG HÀ

1.250.000–
1.300.000đồng/bao
Tây Nam Bộ, 12/11/2026

GIÁ URÊ PHÚ MỸ

610.000–
660.000đồng/bao
Đông Nam Bộ – Tây Nguyên, 12/11/2026

DỮ LIỆU

Urê Phú Mỹ 620.000–650.000
Chỉ tiêu báo giá: Giá tham khảo theo bao   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Miền Trung

Urê Ninh Bình 610.000–640.000
Chỉ tiêu báo giá: Giá tham khảo theo bao   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Miền Trung

Urê Cà Mau 620.000–640.000
Chỉ tiêu báo giá: Giá tham khảo theo bao   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Tây Nam Bộ

Urê Phú Mỹ 610.000–630.000
Chỉ tiêu báo giá: Giá tham khảo theo bao   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Tây Nam Bộ

DAP Hồng Hà 1.250.000–
1.300.000Chỉ tiêu báo giá: Giá tham khảo theo bao   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Tây Nam Bộ

DAP Đình Vũ 840.000–870.000
Chỉ tiêu báo giá: Giá tham khảo theo bao   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Tây Nam Bộ

Urê Cà Mau 610.000–650.000
Chỉ tiêu báo giá: Giá tham khảo theo bao   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Đông Nam Bộ – Tây Nguyên

Urê Phú Mỹ 610.000–660.000
Chỉ tiêu báo giá: Giá tham khảo theo bao   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Đông Nam Bộ – Tây Nguyên

Urê Hà Bắc 560.000–590.000
Chỉ tiêu báo giá: Giá tham khảo theo bao   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Miền Bắc
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Urê Phú Mỹ 540.000–580.000
Chỉ tiêu báo giá: Giá tham khảo theo bao   ·   Ngày quan sát: 2026-11-12   ·   Địa bàn: Miền Bắc

NGUỒN & ĐỘ MỚI
Phiên bản: 2026.11.12-r52af404646
Cập nhật: 2026-11-12
Giấy phép: Không ghi nhận
AgroMonitor — AgroMonitor - Phân tích và dự báo thị trường
https://agromonitor.vn/category/17/phan-bon
Chợ Giá — Giá phân bón hôm nay — bảng giá theo vùng, nguồn số liệu ghi 2nong.vn
https://chogia.vn/gia-phan-bon-hom-nay/0/
Công ty Cổ phần Khang Nông — Cập nhật giá phân bón mới nhất đầu tháng 10/2026
https://khangnong.vn/bai-viet/cap-nhat-gia-phan-bon-moi-nhat-dau-thang-102026-dap-npk-neo-cao-ure-quanh-675000-dongbao-6059.html
Bảng Giá Nông Sản — Bảng giá phân bón mới nhất - 12/11/2026
https://banggianongsan.com/bang-gia-phan-bon-hom-nay/
Vinacam — Bảng Giá Phân Bón
https://vinacam.com.vn/bang-gia-phan-bon
VietnamBiz / WiGroup — VietnamBiz - Hàng hóa
https://data.vietnambiz.vn/goods
Thị Trường Phân Bón — Thị trường phân bón ngày 9/10/2026 và giám sát giá
https://thitruongphanbon.com/
Giá Cà Phê — Giá phân bón cập nhật liên tục
https://giacaphe.com/gia-phan-bon/
Yimex — Giá phân DAP hôm nay 03/10/2026
https://yimex.com.vn/gia-phan-dap/
VietnamBiz — Giá phân bón hôm nay 8/11 | Tin tức & bảng giá mới nhất
https://vietnambiz.vn/gia-phan-bon.html
Yimex — Giá phân bón có tăng không? 13/13 mặt hàng đứng im 10 ngày liền
https://yimex.com.vn/gia-phan-bon-co-tang-khong/
Yimex — Giá 1 bao phân bón hôm nay 06/10/2026 — bảng 13 mặt hàng
https://yimex.com.vn/gia-1-bao-phan-bon/
Nông Dân Việt — Giá urê hôm nay
https://nongdanviet.vn/gia-phan-bon/ure
Nông Dân Việt — Giá DAP hôm nay
https://nongdanviet.vn/gia-phan-bon/dap
Chợ Giá — Giá phân bón hôm nay 11/11/2026
https://chogia.vn/gia-phan-bon-hom-nay/
Yimex — Bảng giá phân bón mới nhất hôm nay 17/10/2026: ure, DAP, kali, NPK
https://yimex.com.vn/bang-gia-phan-bon-moi-nhat/
Nông Dân Việt — Giá Phân Bón Hôm Nay - Urê, DAP, Kali, NPK, Lân Mới Nhất
https://nongdanviet.vn/gia-phan-bon
CV Green — Giá phân bón
https://cvgreen.net/gia-phan-bon
Agrotech Trường Lâm — Giá phân bón hôm nay 04/11/2026
https://agrotechtruonglam.com.vn/gia-phan-bon-hom-nay/
Thefinances — Giá phân bón hôm nay – Biểu đồ biến động giá phân bón cập nhật 26/10/2026
https://thefinances.org/gia-phan-bon/
Phân Bón Việt Nga — Giá phân bón hôm nay: Ure, DAP, Kali, NPK mới nhất
https://vietnga.vn/gia-phan-bon-hom-nay/
Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) — Giá phân bón cập nhật mới nhất 19/10/2026
https://www.pvcfc.com.vn/gia-phan-bon
Chelate Asia — Giá phân bón
https://chelate.com.vn/gia-phan-bon
Vinacam — Bảng giá phân bón
https://vinacam.com.vn/
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